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MỤC TIÊU 

 

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

CÁC HÌNH THỨC 

THỰC HIỆN 

SINH 

HOẠT 

HOẠT 

ĐỘNG 

HỌC 

VUI 

CHƠI 

CHỦ ĐỀ 

I. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT: 

 

- Trẻ có thể kiểm soát 

và phối hợp vận động 

các nhóm cơ lớn, thực 

hiện được các động tác 

phát triển các nhóm cơ, 

hô hấp, VĐCB vững 

vàng, đúng tư thế. 

- TDS 

- Ném trúng đích đứng bằng 1 

tay 

  + TCVĐ: Cáo và thỏ 

- Bật xa tối thiểu 50cm (cs1)    

   + TCVĐ: Mèo đuổi chuột 

- BTTH: Bật xa, Ném trúng đích 

đứng  

   + TCVĐ: Tạo dáng 

- Bò bằng bàn tay cẳng chân và 

chui qua cổng 

   + TCVĐ: Ếch nhảy vào ao 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

   

   X 

 

   

 X 

 

  X 

 

 

  X 

 

 

 

- Trẻ có thể kiểm soát 

và phối hợp vận động 

các nhóm cơ nhỏ, có kỹ 

năng trong một số hoạt 

động của bàn tay, ngón 

tay, phối hợp tay - mắt 

- Tô màu kín, không chờm ra 

ngoài đường viền các h nh v  

+ V  chú bộ đội, cây thông, ông 

già Noel 

- Xé, cắt theo đường viền thẳng 

và cong của các h nh đơn giản 

(cs7) 

+ Cắt, xé dán, khảm tranh chân 

dung chú bộ đội, chú bộ đội đang 

hành quân 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

  

 

X 

 

 

 

 

X 

 

- Trẻ thực hiện được 

một số việc tự phục vụ 

trong sinh hoạt. 

- Tự rửa mặt, chải răng hằng 

ngày (cs16) 

- Che miệng khi ho, hắt hơi, 

ngáp;(cs17)  

- Giữ đầu tóc, quần áo gọn gàng 

(cs18)  

X 

    X 

 

 X 

 

X 

 

II.LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC: 

 



- Trẻ có một số hiểu biết 

sơ đẳng về toán: số 

đếm, số lượng, hình 

dạng, sắp xếp theo quy 

tắc, nhận biết vị trí  và 

định hướng trong không 

gian.                   

- Đếm trong phạm vi 10 và đếm theo khả 

năng (cs104) 

   + Nhận biết số lượng 8, chữ số 8 

- Gộp/tách các nhóm đối tượng bằng các 

cách khác nhau và đếm (cs 105) 

   + Tách, gộp trong phạm vi 8 

- Sắp xếp theo quy tắc 

- Nhận biết khối tam giác, khối vuông, 

khối chữ nhật 

- Xem đồng hồ (giờ đúng) 

 

 

X 

 

 

X 

X 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

 

X 

 

 

X 

X 

X 

 

X 

 

- Trẻ biết làm thử 

nghiệm và sử dụng công 

cụ đơn giản để thử 

nghiệm, quan sát, so 

sánh, dự đoán. 

+ Khám phá pháo hoa nhiều màu 

+ Khám phá bracking soda 

 

X 

X 

 

 X 

X 

 

 

- Trẻ ham hiểu biết 

thích khám phá, tìm tòi 

đặc điểm các sự vật, 

hiện tượng xung  quanh  

- Gọi tên nhóm cây cối , con vật theo đặc 

điểm chung ( cs 92)  

   + Quá trình phát triển con ếch 

   + Quá trình phát triển con bướm 

 

 

X 

X 

 

 

1 

1 

 

 

 

X 

X 

 

 

    X 

     X 

 

- Trẻ có một số hiểu biết 

về bản thân, gia đ nh, 

trường lớp MN và cộng 

đồng, 1 số nghề phổ 

biến và nghề truyền 

thống ở địa phương, 1 

số lễ hội và danh lam 

thắng cảnh                                              

   + Chú bộ đội (Ngày 22/12) 

   + Ngày Noel 24/12 

  

X 

X 

1 

1 

 

   X 

    X 

     X 

X 

III. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ 

 

- Trẻ có khả năng cảm 

nhận vần điệu, nhịp điệu 

của bài thơ, ca dao, 

đồng dao phù hợp với 

độ tuổi 

- Nghe hiểu nội dung câu chuyện, thơ, 

đồng dao, từ ngữ, câu đố, hò, vè, ca dao 

bài hát phù hợp với độ tuổi (cs 64)  

   + Truyện: Chiếc áo mới của thỏ con 

   + Truyện: Cóc kiện trời 

   + Truyện: Cô bé bán diêm 

   + Thơ: Chú bộ đội hành quân trong mưa 

   + Đồng dao: Dung dăng dung dẻ, Rềnh 

rềnh ràng ràng, Tay đẹp 

 

 

 

X 

X 

X 

X 

 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

 

  X 

   X 

   X 

  X 

   

 

- Trẻ có một số kỹ năng 

ban đầu về việc đọc, 

viết.                    

- Nhận dạng chữ cái trong bảng chữ cái 

tiếng Việt (cs 91).  

      + Chữ d, đ 

 

 

X 

 

 

1 

 

 

X 

 



- Trẻ làm quen với việc 

đọc - viết, thể hiện sự 

hứng thú, và 1 số hiểu 

biết, hành vi ban đầu đối 

với việc đọc - viết 

      + Chữ b 

- Đặt câu với các từ sau: chú bộ đội, Noel, 

con ếch, con bướm  

- Bài tập phát triển kỹ năng diễn đạt lời 

nói mạch lạc cho trẻ 

   + Đặt câu đố thông qua các tranh về chú 

bộ đội (trang phục, công việc...) 

X 

X 

 

 

 

X 

1 

1 

 

 

 

1 

X 

X 

 

 

 

X 

- Nghe hiểu và thực hiện được các chỉ dẫn 

liên quan đến 2, 3 hành động; (cs 62) 

X  X  

- Trẻ biết sử dụng lời 

nói trong giao tiếp.     

- Trẻ diễn đạt rõ ràng và 

giao tiếp có văn hóa 

trong cuộc sống hàng 

ngày. 

- Nói rõ ràng; 

   + Trẻ phát âm rõ ràng phụ âm đầu, cuối, 

các thanh điệu (cs65) 

 

 

X 

  

X 

 

- Trẻ có một số kỹ năng 

ban đầu về việc đọc, 

viết.                   

- Trẻ làm quen với việc 

đọc - viết, thể hiện sự 

hứng thú, và 1 số hiểu 

biết, hành vi ban đầu đối 

với việc đọc - viết  

- Bắt chước hành vi viết và sao chép từ, 

chữ cái;(cs88) 

- Thể hiện sự thích thú với sách; 

   + Trẻ thích xem và nghe đọc các loại 

sách khác nhau (cs80) 

- Có hành vi giữ gìn, bảo vệ sách.(cs81) 

   + KNS: Giữ g n sách vở và đồ dùng 

học tập 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

X 

 

IV. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ KỸ NĂNG XÃ HỘI 

 

- Trẻ tin tưởng vào bản 

thân, thể hiện sự tự tin, 

tự lực. 

- Mạnh dạn nói ý kiến của bản thân.(cs34) 

   + Trẻ mạnh dạn, tự tin nói ý kiến của 

bản thân với người khác. 

 

X 

 

    

 X 

 

- Trẻ có mối quan hệ 

tích cực và có một số kỹ 

năng sống: tôn trọng, 

hợp tác, thân thiện, quan 

tâm, chia sẻ với bạn bè 

và mọi người xung 

quanh.    

 

- Cố gắng thực hiện công việc đến cùng; 

trực nhật, xếp dọn đồ chơi 

   + Trẻ biết trực nhật, sắp xếp dọn đồ chơi 

 

 

X 

   

 

  X 

 

- Thích chia sẻ cảm xúc, kinh nghiệm, đồ 

dùng, đồ chơi với những người gần 

gũi;(cs44) 

   + KNS: Chia sẻ đồ chơi cùng bạn 

- KNS: Giữ an toàn khi lên xuống cầu 

thang, thanh máy 

- KNS: Thay đồ nơi công cộng 

X 

 

 

X 

X 

 

X 

 

 

 

1 

1 

 

1 

   X 

 

 

X 

X 

 

X 

 

V. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ 

 

- Trẻ có một số kỹ năng 

trong hoạt động âm 

- Nghe và nhận ra sắc thái (vui, buồn, tình 

cảm tha thiết) của các bài hát, bản nhạc) 

 

 

  

 

 



nhạc và tạo hình     + Ông già Noel ơi 

   + Màu áo chú bộ đội, Cảm ơn chú bộ 

đội, Chú bộ đội đi xa 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

- Nghe và nhận biết các thể loại âm nhạc 

khác nhau (nhạc thiếu nhi, dân ca, nhạc cổ 

điển) (CS 99) 

   + Nghe âm thanh của thiên nhiên (tiếng 

nước chảy, gió thổi…), 1 số nhạc cụ dân 

tộc. 

   + Nghe nhạc cổ điển Mozart Beethoven 

 

 

 

X 

 

X 

  

 

 

X 

 

X 

 

- Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc 

thái, tình cảm của bài hát (CS 100)  

   + Cháu thương chú bộ đội 

   + Chị ong nâu và em bé 

 

 

X 

X 

 

 

 

1 

 

 

X 

X 

 

- Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo phách, 

nhịp, tiết tấu. 

X  X  

-Trẻ thể hiện sự sáng 

tạo khi tham gia các 

hoạt động nghệ thuật 

(âm nhạc, tạo hình) 

 

- Vận động nhịp nhàng theo giai điệu, 

nhịp điệu và thể hiện sắc thái phù hợp với 

các bài hát, bản nhạc (CS 101)  

   + Chị ong nâu và em bé 

   + Cháu thương chú bộ đội 

   + Jingle bell 

 

 

 

X 

X 

X 

 

 

 

1 

1 

1 

 

 

 

X 

X 

X 

 

- Phối hợp các kỹ năng v , nặn, cắt, xé 

dán, xếp h nh để tạo ra sản phẩm có màu 

sắc, kích thước, h nh dáng, đường nét và 

bố cục 

   + Cắt dán con bướm 

   + V  chân dung cô, chú bộ đội 

   + Cắt dán lá cờ Việt Nam 

   + Gấp con ếch  

   + Làm xe tăng bằng thùng giấy, Trang 

trí phông ngày 22/12 

   + Xé dán, khảm tranh chú bộ đội 

   + Trang trí bánh quy 

 

 

 

 

X 

 

X 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

1 

 

1 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

X 

 

X 

X 

 

 

 

X 

 

- Nhận xét sản phẩm tạo hình về màu sắc, 

h nh dáng/ đường nét và bố cục 

X  X  

 - Trẻ cùng cô chuẩn bị nguyên vật liệu để 

làm cờ Việt Nam, xe tăng bằng thùng 

giấy, trang trí phông ngày 22/12 

- Đặt tên cho sản phẩm của mình. 

X 

 

X 

 X 

 

X 

 

TỔNG HỢP  32 tiết   



 


